
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

Số Điện Thoại: 02862.768.499

TBKT 1 1

1 22DS001B Nguyễn Thị Vân Anh 30/05/2007 6,0 6,0 6,0 8,2 7,3

2 22DS003B Nguyễn Thị Quế Chân 11/11/2007 6,0 5,0 5,3 8,3 7,1

3 22DS004B Phạm Văn Đảng 08/09/2007 7,0 5,0 5,7 8,3 7,2

4 22DS012B Trân Thanh Hiếu 26/01/2007 0,0 0,0 0,0 8,3 5,0

5 22DS013B Lê Thị Khanh Hương 01/02/2006 8,0 7,0 7,3 8,3 7,9

6 22DS014B Bùi Khắc Tuấn Khang 01/07/2007 7,0 7,0 7,0 7,8 7,5

7 22DS017B Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/01/2007 7,0 5,0 5,7 8,5 7,4

8 22DS019B Cao Thị Nhật Linh 22/04/2007 7,0 6,0 6,3 8,3 7,5

9 22DS018B Phùng Kim Linh 13/05/2007 0,0 0,0 0,0 8,5 5,1

10 22DS021B Nguyễn Hữu Tấn Lộc 21/10/2007 7,0 0,0 2,3 8,3 5,9

11 22DS023B Lâm Phúc Minh 23/08/2007 6,0 5,0 5,3 8,5 7,2

12 22DS024B Châu Lý My 31/10/2007 7,0 7,0 7,0 8,5 7,9

13 22DS025B Hà Nguyễn Trà My 15/09/2007 5,0 5,0 5,0 6,2 5,7

14 22DS026B Lê Thị Trà My 26/06/2007 6,0 5,0 5,3 7,7 6,8

15 22DS030B Lê Kim Ngân 25/05/2007 6,0 6,0 6,0 7,8 7,1

16 22DS031B Nguyễn Thị Kim Ngân 14/03/2003 7,0 6,0 6,3 7,8 7,2

17 22DS032B Nguyễn Thị Ngọc Nghi 08/12/2006 7,0 6,0 6,3 8,3 7,5

18 22DS033B Trương Bình Phương Nghi 03/10/2007 6,0 7,0 6,7 8,0 7,5

19 22DS036B Lưu Bình Quyền 07/11/2007 8,0 8,0 8,0 7,5 7,7

20 22DS038B Nguyễn Thị Mỹ Tâm 26/03/2007 7,0 6,0 6,3 8,3 7,5

21 22DS041B Đặng Thị Yến Trinh 23/05/2007 6,0 5,0 5,3 8,2 7,1

22 22DS042B Đặng Diễm Trinh 24/09/2007 7,0 8,0 7,7 8,3 8,0

23 22DS043B Nguyễn Thị Phương Trúc 09/07/2006 0,0 0,0 0,0 7,3 4,4

24 22DS044B Vũ Quang Trường 20/07/2007 6,0 0,0 2,0 0,0 0,8

25 22DS045B Phan Minh Tường 26/09/2007 7,0 7,0 7,0 8,3 7,8

26 22DS046B Lê Nhật Tường Vy 09/09/2007 7,0 5,0 5,7 8,2 7,2
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Giáo viên giảng dạy

KẾT QUẢ MÔN HÓA PHÂN TÍCH LỚP 22DS01B

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH

HỌC KỲ 

GHI CHÚKIỂM TRA THI


